
TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Ký nhận

1 Ngô Như Khoa Bí thư ĐU, CTHĐT Phòng Hành chính - Tổ chức

2 Đỗ Trung Hải Hiệu trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính

3 Nguyễn Quốc Tuấn Phó Hiệu trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức

4 Vũ Ngọc Pi Phó Hiệu trưởng Phòng KHCN&HTQT

5 Nguyễn Khắc Tuân Phó Hiệu trưởng Phòng QLNH và TTTV

6 Phạm Khánh Luyện Trưởng phòng, KTT Phòng Kế hoạch - Tài chính

7 Đặng Huy Bình Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính

8 Nguyễn Văn Tuấn Giảng viên cao cấp Phòng Hành chính - Tổ chức

9 Nguyễn Tiến Dũng Phụ trách phòng Phòng Hành chính - Tổ chức

10 Phùng Thị Thu Hiền Phó trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổ chức

11 Nguyễn Thị Thu Hằng Phó trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổ chức

12 Đào Huy Du Trưởng phòng Phòng Đào tạo 

13 Vũ Lai Hoàng Phó trưởng phòng Phòng Đào tạo 

14 Nguyễn Tiến Duy Phó trưởng phòng Phòng Đào tạo 

15 Trương Tuấn Anh Phụ trách phòng Phòng QLNH và TTTV

16 Lê Thị Đỗ Oanh Phó trưởng phòng Phòng QLNH và TTTV

17 Phạm Quang Hiếu Phó trưởng phòng Phòng QLNH và TTTV

18 Phạm Thành Long Trưởng phòng Phòng KHCN&HTQT

19 Đỗ Thị Tám Phó Trưởng phòng Phòng KHCN&HTQT

20 Lê Xuân Hưng Trưởng phòng Phòng QT-PV  

21 Nguyễn Thái Vĩnh Phó trưởng phòng Phòng QT-PV  

22 Nguyễn Trung Thành Phó trưởng phòng Phòng QT-PV  

23 Nguyễn Đức Tường Trưởng phòng Phòng Thanh tra và QLCL
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24 Hồ Ký Thanh Phó trưởng phòng Phòng Thanh tra và QLCL

25 Trần Lệ Thu Phó trưởng phòng Phòng Thanh tra và QLCL

26 Đặng Danh Hoằng Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh & TT

27 Lại Thị Thanh Hoa Bí thư ĐTN Trung tâm Tuyển sinh & TT

28 Ngô Minh Đức Giám đốc Trung tâm HTĐTQT

29 Nguyễn Minh Cường Viện trưởng Viện CNGD&ĐTM

30 Đinh Quang Ninh Phó Viện trưởng Viện CNGD&ĐTM

31 Trần Thị Hương Phó Viện trưởng Viện CNGD&ĐTM

32 Nguyễn Bảo Ngọc Giám đốc Trung tâm DVTH

33 Nguyễn Quang Thọ Phó giám đốc Trung tâm DVTH

34 Vũ Ngọc Kiên Viện trưởng Viện NC CNC

35 Đoàn Thanh Hải Phó Viện trưởng Viện NC CNC

36 Đỗ Thế Vinh Tiến sĩ Viện NC CNC

37 Nguyễn Văn Trường Phó trưởng khoa Khoa KHCB&ƯD

38 Ngô Trọng Hải Tiến sĩ Khoa KHCB&ƯD

39 Nguyễn Minh Trang Tiến sĩ Khoa KHCB&ƯD

40 Trương Đức Huy Phó GĐCT Khoa KHCB&ƯD

41 Nguyễn Thị Thu Thủy Phó GĐCT Khoa KHCB&ƯD

42 Ngô Minh Thương Tiến sĩ Khoa KHCB&ƯD

43 Lương Thị Thúy Nga Tiến sĩ Khoa KHCB&ƯD

44 Ngô Thị Phương Thảo Tiến sĩ Khoa KHCB&ƯD

45 Nguyễn Thị Vân Phó GĐCT Khoa KHCB&ƯD

46 Nguyễn Thị Vân Anh Tiến sĩ Khoa KHCB&ƯD

47 Nguyễn Thị Thanh Nga Trưởng khoa Khoa Quốc tế

48 Nguyễn Tiến Hưng Tiến sĩ Khoa Quốc tế

49 Vũ Quốc Việt Tiến sĩ Khoa Quốc tế

50 Đặng Anh Tuấn Tiến sĩ Khoa Quốc tế

51 Phùng Thị Thu Hà Tiến sĩ Khoa Quốc tế



52 Hoàng Hương Ly Phó GĐCT Khoa Quốc tế

53 Nguyễn Thị Mai Hương Trưởng khoa Khoa Điện

54 Nguyễn Thị Thanh Nga Phó trưởng khoa Khoa Điện

55 Đỗ Đức Tuấn Phó GĐCT Khoa Điện

56 Dương Quốc Hưng Phó GĐCT Khoa Điện

57 Nguyễn Hiền Trung Phó GĐCT Khoa Điện

58 Vũ Văn Thắng Phó trưởng khoa Khoa Điện

59 Lê Tiên Phong Tiến sĩ Khoa Điện

60 Lê Thị Thu Hà Phó GĐCT Khoa Điện

61 Lê Thị Huyền Linh Tiến sĩ Khoa Điện

62 Đặng Ngọc Trung Phó trưởng khoa Khoa Điện

63 Cao Xuân Tuyển Tiến sĩ Khoa Điện

64 Dương Phạm Tường Minh Trưởng khoa Khoa Cơ khí

65 Vũ Đức Vương Tiến sĩ Khoa Cơ khí

66 Hoàng Trung Kiên Phó trưởng khoa Khoa Cơ khí

67 Phạm Quang Đồng Tiến sĩ Khoa Cơ khí

68 Ngô Minh Tuấn Giám đốc CT Khoa Cơ khí

69 Trần Thế Long Phó GĐCT Khoa Cơ khí

70 Bùi Thanh Hiền Tiến sĩ Khoa Cơ khí

71 Nguyễn Văn Trang Tiến sĩ Khoa Cơ khí

72 Nguyễn Mạnh Cường Tiến sĩ Khoa Cơ khí

73 Trần Ngọc Giang Tiến sĩ Khoa Cơ khí

74 Hoàng Xuân Tứ Tiến sĩ Khoa Cơ khí

75 Lê Thị Thu Thủy Phó GĐCT Khoa Cơ khí

76 Dương Quốc Khánh Tiến sĩ Khoa Cơ khí

77 Ngô Ngọc Vũ Phó GĐCT Khoa Cơ khí

78 Nguyễn Đăng Hào Tiến sĩ Khoa Cơ khí

79 Nguyễn Hồng Thái Tiến sĩ Khoa Cơ khí



80 Lương Việt Dũng Giám đốc CT Khoa Cơ khí

81 Lưu Anh Tùng Phó trưởng khoa Khoa Cơ khí

82 Trần Anh Đức Chủ tịch HCCB Khoa Cơ khí

83 Đào Liên Tiến Tiến sĩ Khoa Cơ khí

84 Lê Văn Quỳnh Trưởng khoa Khoa Ô tô và Năng lượng

85 Lê Xuân Long Phó trưởng khoa Khoa Ô tô và Năng lượng

86 Nguyễn Khắc Minh Tiến sĩ Khoa Ô tô và Năng lượng

87 Nguyễn Thị Thúy Hằng Tiến sĩ Khoa Ô tô và Năng lượng

88 Nguyễn Văn Liêm Tiến sĩ Khoa Ô tô và Năng lượng

89 Nguyễn Thị Hoa Phó trưởng khoa Khoa Ô tô và Năng lượng

90 Nguyễn Minh Châu Phó GĐCT Khoa Ô tô và Năng lượng

91 Nguyễn Văn Chí Trưởng khoa Khoa Điện tử

92 Phan Thanh Hiền Tiến sĩ Khoa Điện tử

93 Trần Anh Thắng Tiến sĩ Khoa Điện tử

94 Nguyễn Phương Huy Phó trưởng khoa Khoa Điện tử

95 Mai Trung Thái Phó GĐCT Khoa Điện tử

96 Nguyễn Hoàng Việt Tiến sĩ Khoa Điện tử

97 Nguyễn Vĩnh Thụy Phó GĐCT Khoa Điện tử

98 Đào Duy Yên Tiến sĩ Khoa Điện tử

99 Nguyễn Tuấn Linh Phó trưởng khoa Khoa Điện tử

100 Nguyễn Văn Huy Phó GĐCT Khoa Điện tử

101 Nghiêm Văn Tính Tiến sĩ Khoa Điện tử

102 Bạch Văn Nam Tiến sĩ Khoa Điện tử

103 Ngô Thúy Hà Trưởng khoa Khoa Kinh tế Công nghiệp

104 Nguyễn Thị Kim Huyền Tiến sĩ Khoa Kinh tế Công nghiệp

105 Lương Thị Mai Uyên Tiến sĩ Khoa Kinh tế Công nghiệp

106 Bùi Thị Phương Hồng Tiến sĩ Khoa Kinh tế Công nghiệp

107 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Tiến sĩ Khoa Kinh tế Công nghiệp



108 Trần Hoàng Việt Vân Tiến sĩ Khoa Kinh tế Công nghiệp

109 Phan Thị Thanh Tâm Tiến sĩ Khoa Kinh tế Công nghiệp

110 Nguyễn Thị Thanh Hà Tiến sĩ Khoa Kinh tế Công nghiệp

111 Hoàng Lê Phương Trưởng khoa Khoa Xây dựng & MT

112 Dương Thế Hùng PGS.TS Khoa Xây dựng & MT

113 Trần Khải Hoàn Phó TK Khoa Xây dựng & MT

114 Vi Thị Mai Hương Tiến sĩ Khoa Xây dựng & MT

115 Nguyễn Trần Hưng Tiến sĩ Khoa Xây dựng & MT

116 Trương Thị Thu Hương Trưởng khoa Khoa CNCĐ&ĐT

117 Dương Quốc Tuấn Phó trưởng khoa Khoa CNCĐ&ĐT

118 Dương Trọng Đại Phó trưởng khoa Khoa CNCĐ&ĐT

119 Nguyễn Thị Mai Hương Phó GĐCT Khoa CNCĐ&ĐT

120 Nguyễn Hồng Quang PGS.TS Khoa CNCĐ&ĐT

121 Lê Thị Quỳnh Trang Tiến sĩ Khoa CNCĐ&ĐT

122 Nguyễn Thanh Tú Tiến sĩ Khoa CNCĐ&ĐT

123 Lý Việt Anh Phó GĐCT Khoa CNCĐ&ĐT

124 Đinh Văn Nghiệp Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm

125 Nguyễn Đỗ Hà Phó Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm

126 Dương Quang Tùng Phó GĐCT Trung tâm Thực nghiệm

127 Trần Thanh Hoàng Phó Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm

128 Mạc Duy Hưng Tiến sĩ Trung tâm HTDN

Ấn định danh sách: 128 người


